
ĐỀ THI SỐ 1 
(Thời gian 15 phút) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………… 
Vị trí dự tuyển: ………………………………, ngày: …………/………/200…… 
 
1.​ Tìm những con số còn thiếu: 

1​ 4​ 7​ 10​ ……………………​ 
2.​ Tìm con số còn thiếu: 

7​ 9​ 8​ 10​ 9​ ……………………… 
3.​ Gạch dưới tên (viết đảo lộn) của người không phải là nhà văn nổi tiếng 

GUHO​ ​ BERTFLAU​ ​ CAPISSO​ ​ ZACBAL 
4.​ Từ nào trong dấu ngoặc vừa tạo thành phần đuôi của một từ đầu, vừa là phần 

đầu của một từ thứ hai (đồng nghĩa với REBONDIE tròn trỉnh) 
E (……………………………………) UR 

5.​ Hình nào cần tách riêng 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.​ Tìm số còn thiếu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.​ Hình nào trong 6 hình dưới bổ sung cho loạt hình trên: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.​ Tìm chữ còn thiếu: 

F​ I​ M​ P​ ………………………… 

9.​ Tìm từ khác thay từ “TISSU” trong ngoặc 

E + (TISSU) = ASTRE 

10.​Từ nào trong ngoặc bổ sung đầy đủ cho từ đầu và là đoạn đầu của từ thứ hai 

(đồng nghĩa với từ attapé) 

11.​Gạch dưới những từ ở hàng thứ 2 có liên quan ở hàng thứ nhất 

COL (cổ) NEZ (mũi) POT (khỉ) AME (hồn)  

BRAOS (tay) EAU (nước) OCOL (mắt) VIOLON (vĩ cầm) 

12.​Từ nào trong 4 từ sau đây không phải tên của một thành phố Châu Au (viết đảo 

ngược) 

NEBRIL 

CACHOGI 

DRENLOS 

SIVENE 

13.​Tìm một từ đồng nghĩa với từ này: 

Apparence Melodie (………………………………) 

14.​Tìm con số còn thiếu: 

4​ 3​ 2​ 5 

9​ 5​ 3​ 11ss 

11​ 7​ 5​  



15.​Khi nào trong 6 hình dưới bổ sung cho loại hình trên? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.​Tìm con số còn thiếu 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.​Tìm từ trong ngoặc hợp với các chữ ngoài ngoặc thành hai từ khác (đồng nghĩa 

với lisiere) 
A(………………………) ER 

18.​Bổ sung dãy chữ: 
A ​ C ​ A ​ E ​ G ​ A ​ K ​ A ​ M ​ A ​

…………… 
19.​Tìm từ còn thiếu từ hàng dưới: 

Féroce (Coca) Impact 
Citron (……………………) Carême 



20.​Hình nào trong 6 hình dưới lồng vào hình ở trên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÂU 
HỎI 

TRẢ LỜI GIẢI THÍCH 

1 13 Số tiến lên bằng cách cộng 3 cho con số trước 
2 11, 10 Số tiến lên theo cách: +2,-1:7(+2=)9 

(-1=)8(+2=)10(-1=)9 
(+=)11(-1=)10 

3 CASSIOP Theo thứ tự: Hugo, Flaubert, Picasso, Balzac. 
4 RONDE  
5 5 Gạch đôi của tam giác quay theo chiều kim đồng hồ và các yếu tố theo 

chiều ngược lại, hình vuông luôn đứng trước vòng tròn. 
 4 Trong mỗi hàng đều có các hình tròn, vuông và quả trám, bên trong đều 

có các đường chéo và đường vuông góc xen kẽ nhau. 
 10 Dùng cách cộng 3 số vòng ngoài lại rồi trừ đi 2 số vòng trong. 
 T  Mỗi chữ cách chữ trước 2 và 3 chữ xen kẽ nhau: F(GH) I(JKL) D(NO) 

P(QRS) thiếu. 
 TOILET  
 PRIS  
 SEXE Có thể dùng từ “cache” để hợp với các từ col, nez, pot tạo thành các từ 

kép. 
 CACHOGI Theo thứ tự: Berlin, Chicago, Londres, Vinise 
 B  Vòng tròn đặt trong hình vuông đổi thành hình vuông đặt trong hình tròn, 

mỗi hình đều giữ màu nguyên thủy của nó. Trái lại, gạch đôi thì đổi màu, 
gạch đơn thì đổi cả màu và vị trí. 

 AIR  
 13 Số hàng cuối bằng tổng số 2 hàng đầu trừ đi số hàng thứ 3 

4+3-2=5, 9+5-3=11, 11+7-5=13 
 14 Lấy tích số của 3 số đầu chia cho 10. 

12x2x5=120:10=12, 4x5x8=160:10=16, 2x7x10=140:10=14 
 BORD  
 Q Từ nước là chữ thứ 3 trong vẫn, các chữ khác sau A tương ứng với thứ tự 

các số không thể chia được: C(3) E(5) G(7) K(11) D(13) Q(17) 
 ORME Hàng thứ 1 và 2 đều được cấu tạo cùng kiểu: chữ thứ 1 của từ trong ngoặc 

là chữ áp cuối của từ bên trái dấu ngoặc, chữ thứ 2 là chữ trước của chữ 
áp cuối của từ ngoài ngoặc  
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